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	       BỘ TƯ PHÁP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHỤ LỤC 2
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG QUÝ III/2019
(Kèm theo Báo cáo số 214/BC-BTP ngày 28/9/2020 của Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LUẬT
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC CỦA LUẬT
	TỔNG SỐ VBQĐCT
	CƠ QUAN    CHỦ TRÌ   SOẠN THẢO
	TÊN VĂN BẢN CẦN CẦN BAN HÀNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC VBQĐCT

	1. 
	
	
	
	
	1. 
	

	1. 
	Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)


	01/7/2020
	03
	BQP
	1. Nghị định 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ
	15/8/2020

	2. 
	
	
	
	
	2. Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 quy định danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị
	21/8/2020


	3. 
	
	
	
	
	3. Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 03/7/2020 quy định việc huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên, động viên cục bộ
	

	4. 
	Luật Giáo dục (sửa đổi)
	01/7/2020
	03
	BGDĐT
	4. Nghị định 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
	18/8/2020

	5. 
	
	
	
	
	5. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/7/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
	01/9/2020

	6. 
	
	
	
	
	6. Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/9/2020 Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non
	01/11/2020

	7. 
	Luật hộ tịch(
)
	01/01/2016
	01
	BTP
	7. Nghị định số 87/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; đăng ký hộ tịch trực tuyến
	13/9/2020

	8. 
	Luật Thư viện


	01/7/2020
	02
	 BVHTTDL
	8. Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
	05/10/2020

	9. 
	
	
	
	
	9. Thông tư số 05/2020/TT-BVHTTDL ngày 28/8/2020 quy định về đánh giá hoạt động thư viện
	15/10/2020

	10. 
	Luật Lực lượng dự bị động viên
	01/7/2020
	05
	BQP
	10. Nghị định số  92/2020/NĐ-CP ngày 17/8/2020 quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh
	18/8/2020

	11. 
	
	
	
	
	11. Thông tư số 85/2020/TT-BQP ngày 30/6/2020 quy định về thẩm quyền lập kế hoạch huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên của đơn vị Quân đội nhân dân; thông báo quyết định, lệnh huy động, tập trung, vận chuyển, giao nhận lực lượng dự bị động viên
	15/8/2020

	12. 
	
	
	
	
	12. Thông tư số 84/2020/TT-BQP ngày 30/6/2020 quy định về hình thức nội dung, thời gian sinh hoạt trong quân nhân dự bị
	15/8/2020

	13. 
	
	
	
	
	13. Nghị định 79/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/7/2020 quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
	21/8/2020

	14. 
	
	
	
	
	14. Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 quy định về hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ
	

	15. 
	Luật Kiến trúc
	01/7/2020
	02
	BXD
	15. Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020 quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc
	15/9/2020

	16. 
	
	
	
	
	16. Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc
	07/9/2020

	17. 
	Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN
	01/7/2020
	01
	BTC
	17. Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội
	01/7/2020

	18. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
	01/7/2020
	02
	BNV
	18. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
	20/8/2020

	19. 
	
	
	
	
	19. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/9/2020 Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
	20/9/2020

	20. 
	Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
	01/7/2020
	05
	BCA
	20. Thông tư số 79/2020/TT-BCA ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh
	01/9/2020

	21. 
	
	
	
	
	21. Thông tư số 74/2020/TT-BCA ngày 01/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam tại các cửa khẩu
	15/8/2020

	22. 
	
	
	
	
	22. Nghị định 73/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
	01/7/2020

	23. 
	
	
	
	
	23. Nghị định 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 Quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành
	01/7/2020

	24. 
	
	
	
	
	24. Nghị định 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 Quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động
	01/7/2020

	25. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	01/7/2020
	01
	BCA
	25. Nghị định 75/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	01/7/2020

	Tổng số: 10 luật, nghị quyết
	Tổng số đã ban hành:  25 văn bản (18 nghị định, 07 thông tư)


(�) Nội dung luật giao quy định chi tiết có hiệu lực từ năm 2020.
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